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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 10/HĐPH-STP ngày 03 tháng 6 năm 2024 của 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc sơ kết công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật huyện Tam Đường báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 

tháng đầu năm 2024 cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện 

Từ 01/01/2024 đến 31/5/2024 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 14 văn bản; Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã ban hành 08 văn bản để triển khai, 

thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

(Có danh sách kèm theo) 

Các văn bản được ban hành đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu triển khai 

và tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. 

2. Kết quả triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn 

bản liên quan 

2.1. Hoạt động củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động 

của tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL 

Được củng cố và kiện toàn theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường về việc 

kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tam Đường 

gồm 27 thành viên, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng 

phòng Tư pháp làm phó Chủ tịch thường trực, các thành viên là lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị liên quan Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện được kiện toàn 

theo Quyết định số  489/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của UBND huyện Tam 

Đường gồm 25 Báo cáo viên Trong đó: Nam: 18 đồng chí, nữ 07 đồng chí; 

Thành phần dân tộc: Dân tộc kinh 20 đồng chí, dân tộc khác 05 đồng chí; Trình 

độ chuyên môn: 01 đồng chí có trình độ thạc sỹ; 24 đồng chí có trình độ đại học; 

Trình độ lý luận chính trị:18 đồng chí trung cấp; 07 đồng chí cao cấp. 13/13 xã, 

thị trấn duy trì HĐPH phổ biến giáo dục pháp luật để triển khai thực hiện công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.  Đội ngũ tuyên truyền viên pháp 

luật tại các xã, thị trấn được kiện toàn gồm: có 173 đồng chí. Đội ngũ giảng 

viên, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân pháp luật trong các trường học 



2 

 

trên địa bàn huyện là 38 đồng chí có trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ 

sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật hàng năm được tập 

huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền; được bổ sung đầu sách pháp 

luật phục vụ cho việc nghiên cứu, tuyên truyền và được thanh toán chế độ khi 

tham gia công tác tuyên truyền. 

2.2 Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

a) Tuyên truyền miệng: 

- Phân công báo cáo viên pháp luật tuyên truyền tại 13/13 xã, thị trấn. 

Hiện nay đã thực hiện tại 5 xã Bản Bo, Bản Hon, Bản Giang, Nùng Nàng, Giang 

Ma với tổng số 44 buổi với hơn 3.000 lượt người tham gia. Tổ chức 26 hội 

nghị tuyên truyền cho hội viên Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ với 

tổng số hơn 2.000 hội viên tham gia; tuyên truyền tại trường THPT Bình Lư 

theo chương trình của Hội Luật gia tỉnh với tổng số hơn 800 học sinh 

- Công an huyện đã tập trung tuyên truyền nội dung vào các văn bản pháp 

luật mới ban hành liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động 

đấu tranh phòng, chống, tội phạm của lực lượng Công an: Luật phòng, chống ma 

túy, Luật cư trú, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi 

hành…; Quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý vũ khí vật liệu nổ, 

CCHT, TTATGT.. thực hiện tốt công tác phát động phong trào toàn dân Bảo vệ 

an ninh tổ Quốc, phong trào PCTP và TNXH,  ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp 

luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực 

hiện pháp luật, những tấm gương vươn lên sau lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng; 

tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn trách nhiệm của quần 

chúng nhân dân trong giúp đỡ, hỗ trợ và tham gia đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật được 27 buổi với hơn 11.200 lượt người tham gia học 

tập, các buổi tuyên truyền chủ yếu lồng ghép cùng các buổi họp dân, họp bản.  
- Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo công chức kiểm lâm tổ chức tuyên truyền công tác 

quản lý bảo vệ và phát triển rừng được 71 bản với 5038 lượt người tham gia; ký cam 

kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với 3749 hộ gia đình, cá nhân và 2442 

lượt học sinh tại 6 trường học; lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới 

toàn thể công chức trong cơ quan thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng: được 

06 lượt với 96 lượt công chức tham gia. 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền 

những văn bản mới, văn bản liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức 

và người dân. Kết quả tại các xã, thị trấn triển khai được tổng số 586 buổi với 

35.965 lượt người tham gia học tập. 

- Phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng 

chống tham nhũng tại 14 điểm cầu với tổng số 247 đại biểu; Hội nghị trực tuyến 

Phổ biến Luật đấu thầu và nghị định hướng dẫn thi hành với 235 đại biểu. 

*) Tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng 

Thường xuyên cung cấp các văn bản về công tác tư pháp nói chung và các 

văn bản triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng cho 

Trung tâm văn hóa thể thao truyền thông huyện đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của huyện. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm văn hóa thể thao truyền 



3 

 

thông huyện đã đăng tải  36 văn bản triển khai công tác tuyên truyền trên Trang 

Thông tin điện tử huyện để cơ quan, đơn vị, cá nhân tìm hiểu, học tập; biên 

soạn, xây dựng được 24 chuyên mục tuyên truyền PBGDPL với các nội dung 

liên quan đến Luật đất đai, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí, Luật cư trú, Luật an ninh mạng…. các quy định, chính 

sách mới được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảo đảm đủ 

nội dung, phong phú về hình thức; cụ thể 72  tin truyền thanh, thời lượng phát 

sóng 216 phút. Ngoài ra, các tin, bài, phóng sự, văn bản pháp luật được đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh truyền hình huyện, hệ 

thống loa truyền thanh không dây tại các xã, thị trấn. 
- Hạt kiểm lâm huyện phối hợp các cơ quan báo trí, truyền hình làm 4 tin bài, 

phóng sự phục vụ công tác tuyên truyền; kết hợp công tác xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực lâm nghiệp tiến hành tuyên truyền cho các đối tượng bị xử lý và tổ 

chức, cá nhân liên quan 30 lượt đối tượng. 

- Công an huyện phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông 

huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền trên Phương tiện thông 

tin đại chúng, đài phát thanh huyện với trên 33 tin bài; Thông qua hệ thống loa phát 

thanh xã 21 tin bài, nội dung có liên quan đến âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt 

động của các loại tội phạm.   

Tiếp tục duy trì hiệu quả việc đăng tải tin bài trên trang Facebook Công 

an huyện Tam Đường, tuyên truyền kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, 

chiến công, thành tích và gương cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong đấu tranh 

phòng, chống tội phạm; phản bác kịp thời, có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, 

hạ thấp uy tín của lực lượng Công an nhân dân...  

*) Kết quả PBGDPL tại các trường học:  

Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo 100% các đơn vị trường học làm tốt 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Tập trung tuyên truyền, phổ 

biến cho cán bộ quản lí giáo viên, nhân viên và học sinh về các quy định pháp 

luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trọng tâm là các quy 

định, chính sách mới trong các văn bản phápluật; hỗ trợ khởi nghiệp; phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; 

chuyển đổi số; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống 

cháy nổ; phòng, chống thiên tai; an toàn giao thông đường bộ; quản lý trật tự 

xây dựng; phòng, chống mua, bán người; phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã 

hội; chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống; các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, huyện; Các nhà trường tổ chức lồng ghép công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân được gắn chặt. Kết hợp 

giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp lồng ghép nội dung pháp 

luật một cách hợp lý trong các môn học, đảm bảo sự liên thông về kiến thức 

giữa các khối lớp, cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật thông 

qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh 

hoạt dưới cờ. Qua đó giáo dục cho các em về các quy định, chính sách mới trong 
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các văn bản pháp luật; tư vấn, định hướng, hỗ trợ khởi nghiệp; bảo vệ môi 

trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống thiên 

tai; an toàn giao thông đường bộ; quản lý trật tự xây dựng; phòng, chống mua, 

bán người; phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội; chính sách về dân số, kế 

hoạch hóa gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. kết quả, tổ chức được 

400 buổi với tổng số hơn 40 nghìn lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 

người lao động và học sinh tham gia học tập. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh không vi phạm pháp luật. 

*) Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật: 

 Tích cực tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2024  do tỉnh phát động. 

*) Kết quả lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động ký cam kết không vi 

phạm pháp luật 

- Tổ chức cho 13 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện ký 

cam kết không vi phạm pháp luật trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán năm 2023, đã tổ chức ký cam kết thực 

hiện đạt tiêu chuẩn "an toàn về ANTT" đối với 13/13 xã, thị trấn; 12 trường học; 

14 doanh nghiệp; 34 cơ quan; 126 bản.  trên  đó không xảy ra vụ việc đột xuất, 

bất ngờ. 

- Phòng Giáo dục chỉ đạo 38/38 đơn vị trường và văn phòng Phòng Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, 

học sinh kí cam kết không vi phạm pháp luật. 

*) Tuyên truyền thông qua tổ chức Phiên tòa giả định 

Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền về tảo hôn và kết hôn cận 

huyết thống tại xã Nùng Nàng theo kế hoạch của UBND huyện đã thu hút gần 

1.000 học sinh và nhân dân tham gia.  

2.3 Việc triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các dối 

tượng đặc thù; triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật pháp luật; tuyên truyền cải cách hành chính, cải 

cách tư pháp; tuyên truyền các điều ước, thỏa thuận quốc tế; các chương 

trình phối hợp PBGDPL; các vấn đề được dư luận quan tâm, cần định 

hướng xã hội 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo Luật 

Phổ biến giáo dục pháp luật và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện; UBND 

các xã, thị trấn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện, kết quả 6 tháng đầu năm, 

các cơ quan, đơn vị, cơ sở đã tổ chức 186 cuộc với 10.547 lượt đối tượng là 

những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật 

tham gia học tập. 

2.5 Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL 

Nguồn ngân sách đảm bảo cho hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật trên địa bàn huyện do ngân sách nhà nước cấp, cụ thể: 

+ Cấp huyện: Năm 2024, tổng kinh phí cấp cho hoạt động phổ biến giáo 

dục pháp luật: 170.000.000 đồng. Kinh phí được cấp tại tiểu dự án 2 về giảm 
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thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 120.000.000 đồng. 

+ Cấp xã: Kinh phí cấp cho hoạt động HĐPH xã: tổng 65 triệu đồng 

(5.000.000 đồng/xã); kinh phí trang bị đầu sách pháp luật 26.000.000 (2 

triệu/xã); Kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở: Tổng kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải 

sinh hoạt là 26.000.000 đồng (2.000.000 đồng/năm/ xã) và kinh phí hoạt động của 

126 tổ hòa giải ở cơ sở là 1.200.000 đồng/tổ được trích từ nguồn chi thường xuyên 

của UBND xã, thị trấn. Tổng kinh phí được cấp tại tiểu dự án 2 về giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 260.000.000 đồng. 

II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

1. Công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của 

các tổ chức hòa giải ở cơ sở 

- Hiện nay, trên địa bàn huyện có 126/126 tổ hòa giải với tổng số  hòa 

giải viên, trong đó: nam 541, nữ 146; Dân tộc thiểu số có 620 người; 579 hoà 

giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ; các hòa giải viên nhiệt tình có kinh nghiệm, 

thực hiện tốt công tác hòa giải góp phần tuyên truyền pháp luật tại cơ sở. 

- Kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở: Tổng kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải 

là 26.000.000 đồng (2.000.000 đồng/năm/ xã) và kinh phí hoạt động của 126 tổ 

hòa giải ở cơ sở là 1.200.000 đồng/tổ được trích từ nguồn chi thường xuyên của 

UBND xã, thị trấn. 

2. Kết quả hoạt động hòa giải 

Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 35 vụ 

việc hòa giải tại cơ sở, trong đó có 25 vụ việc hòa giải thành, 10 vụ việc không 

thành, vụ việc tiếp nhận hòa giải thuộc các lĩnh vực hôn nhân gia đình, đất đai, 

dân sự, an ninh trật tự, mâu thuẫn khác. 

Hằng năm xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ hòa giải 

viên tại cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng. 

III. XÂY DỰNG XÃ THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP 

LUẬT 

1. Kết quả tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, 

triển khai hoạt động xây dựng, xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 4056/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tam Đường về việc kiện toàn Hội đồng 

đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật với 12 thành viên, Chủ tịch UBND huyện làm 

Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Tư pháp làm phó Chủ tịch thường trực, các 

thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; Quyết định số 178/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 về Công nhận xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam 

Đường đạt chuẩn tiếp pháp luật năm 2023. 
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2. Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công 

nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 đảm bảo thành phần hồ sơ và thời 

gian quy định; kết quả chấm điểm năm 2023, toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và duy 

trì, nâng cao các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật. 

IV. TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 

Toàn huyện Tam Đường có 55 tủ sách pháp luật dùng riêng (trừ 

tủ sách pháp luật của lực lượng vũ trang) với tổng số 2.427 đầu sách, trong đó tủ 

sách pháp luật khối các cơ quan, đơn vị 42 tủ với tổng số 171 đầu sách; tủ sách 

các xã, thị trấn 13/13 tủ với tổng số 2.256 đầu sách. 

- Các tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị huyện chủ yếu là tủ dùng 

chung với các tài liệu khác; có 42 Tủ sách pháp luật dùng riêng (phòng Giáo dục 

và đào tạo huyện, 38 trường trực thuộc phòng Giáo dục và đạo tạo huyện, phòng 

Tư pháp, Trường PTDT Nội trú, Trường THPT Bình Lư) các tủ sách dùng riêng 

đảm bảo khai thác hiệu quả, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, 

công chức, viên chức, giáo viên và nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Tủ sách các xã, thị trấn: Toàn huyện có 8/13 xã, thị trấn không thuộc xã 

đặc biệt khó khăn đã thực hiện sát nhập vào bưu điện xã và trung tâm học tập 

cộng đồng; 5/13 xã thuộc xã đặc biệt khó khăn hiện nay vẫn duy trì. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức hội trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật cho các hội viên Hội Nông dân các xã, thị trấn. 

- Tiếp tục phân công báo cáo viên pháp luật tuyên truyền tại các bản còn 

lại theo Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện về Triển 

khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn huyện 

Tam Đường năm 2024.  

- Triển khai thực hiện tiểu dự án, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn 

cận huyết thống theo kế hoạch 

- Tổ chức các hoạt động triển khai ngày pháp luật năm 2024 đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, 

hòa giải viên trên địa bàn huyện. 

- Đôn đốc cán bộ, công chức tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến“Tìm 

hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2024 do tỉnh 

phát động.. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện bằng các hình thức 

phong phú, đa dạng. Triển khai nội dung các văn bản pháp luật mới liên quan 

trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân. 

- Tổ chức các phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp 

luật về hôn nhân gia đình, an ninh trật tự và bảo vệ và phát triển rừng. 

- Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật 

tại cơ sở năm 2024;  
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Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng 

đầu năm 2024 của HĐPH Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tam Đường./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Thành viên HĐPH; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhàn 
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DANH MỤC 

Văn bản tham mưu và ban hành theo thẩm quyền 

(Kèm theo báo cáo số:…/BC-HĐPH ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Hội 

đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện) 

 

 

Số TT Số ký hiệu văn bản Ngày, tháng, 

năm ban hành 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Ghi 

chú 

Văn bản tham mưu cho UBND huyện ban hành 

01 1851/UBND-TP 06/12/2023 V/v hoàn thiện hồ sơ 

đánh giá, xã, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023 

 

02 10/UBND-TP 08/01/2024 Về việc xin ý kiến 

thành viên Hội đồng 

đánh giá chấm điểm 

xã, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

năm 2023 

 

03 46/UBND-TP 10/01/2024 V/v kiện toàn đội 

ngũ báo cáo viên 

pháp luật cấp huyện 

 

04 178/QĐ-UBND 25/01/2024 về việc công nhận 

xã, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

năm 2023 

 

05 364/KH-UBND  14/03/2024 Triển khai tuyên 

truyền phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho 

Nhân dân trên địa 

bàn huyện Tam 

Đường năm 2024 

 

06 489/QĐ-UBND 29/02/2024 Về việc Kiện toàn 

đội ngũ Báo cáo viên 

pháp luật cấp huyện 
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07 211/KH-UBND 20/02/2024 Kế hoạch Phổ biến 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên Hội 

Cựu chiến binh 

huyện Tam Đường 

năm 2024. 

 

09 95/KH-UBND 18/01/2024 Thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng 

chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2024 

 

10 577/UBND-TP 19/04/2024 V/v tăng cường 

tuyên truyền, triển 

khai Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở trên địa 

bàntỉnh Lai Châu” 

năm 2024 

 

11 742/KH-UBND 15/05/2024 Triển khai thực hiện 

Đềán“Phát huy vai 

trò của Hội luật gia 

các cấp trong công 

tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai 

đoạn 2024 -

2030”trên địa bàn 

huyện Tam Đường 

 

12 784/KH-UBND 22/05/2024 Phổ biến giáo dục 

pháp luật cho hội 

viên Hội liên hiệp 

phụ nữ huyện Tam 

Đường năm 2024  

 

13 912/KH-UBND 11/6/2024 Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực 

cho đội ngũ Báo cáo 

viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật 

thực hiện phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

tại vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và 
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miền núi giai đoạn 

2024-2030” trên địa 

bàn huyện Tam 

Đường 

14 917/KH-UBND 11/6/2024 Triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao 

năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2024-2030” 

trên địa bàn huyện 

Tam Đường 

 

Tổng hợp các văn bản HĐPH ban hành 

1 21/KH-HĐPH 27/12/2023 Định hướng nội 

dung tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục 

pháp luật tháng 

01/2024 trên địa bàn 

huyện Tam Đường 

 

2 01/KH-HĐPH 22/01/2024 Kế hoạch hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp, phổ biến giáo 

dục pháp luật năm 

2024 

 

3 03/KH-HĐPH 30/01/2024 Định hướng nội 

dung tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục 

pháp luật tháng 

02/2024 trên địa bàn 

huyện Tam Đường 

 

4 04/KH-HĐPH 29/02/2024 Định hướng nội 

dung tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục 

pháp luật tháng 

03/2024 trên địa bàn 

huyện Tam Đường 

 

5 05/QĐ-HĐPH 14/3/2024 Quyết định về việc 

phân công Báo cáo 

viên pháp luật cấp 

huyện tuyên truyền 

tại các bản trên địa 

bàn huyện 

 

6 06/KH-HĐPH 29/3/2024 Định hướng nội 

dung tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục 
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pháp luật tháng 

04/2024 trên địa bàn 

huyện Tam Đường 

7 07/KH-HĐPH 26/4/2024 Định hướng nội 

dung tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục 

pháp luật tháng 

05/2024 trên địa bàn 

huyện Tam Đường 

 

8 08/KH-HĐPH 29/5/2024 Định hướng nội 

dung tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục 

pháp luật tháng 

06/2024 trên địa bàn 

huyện Tam Đường 
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